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Tổ bộ môn Trình độ CMNV 

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 13/11/1969 Nữ KHTN Đại học sư phạm

2 Nguyễn Thị Hiển 09/08/1976 Nữ KHTN Đại học sư phạm

3 Phạm Thị Tuyết Ngọc 24/01/1975 Nữ KHXH Đại học sư phạm

4 Nguyễn Thế Hoan 16/04/1975 Nam KHXH Cao đẳng sư phạm

5 Nguyễn Thị Huyền Lương 08/10/1989 Nữ KHTN Cao đẳng sư phạm

6 Nguyễn Thị Tuyết Mai 14/11/1980 Nữ KHXH Cao đẳng sư phạm

7 Nguyễn Thị Thương 28/06/1980 Nữ KHXH Đại học sư phạm

8 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1984 Nữ KHXH Đại học sư phạm

9 Hoàng Thị Lan Hương 27/04/1977 Nữ KHXH Đại học sư phạm

10 Lê Thị Phượng 15/11/1973 Nữ KHXH Đại học sư phạm

11 Nguyễn Thị Lan 30/09/1973 Nữ KHXH Đại học sư phạm

12 Đỗ Thị Tuyết Lan 25/10/1972 Nữ KHTN Đại học sư phạm

13 Nguyễn Thị Thía 27/12/1970 Nữ KHTN Cao đẳng sư phạm

14 Lê Thị Ngân 05/04/1985 Nữ HC-Văn phòng Cao đẳng

15 Nguyễn Thị Hương Thùy 11/04/1987 Nữ KHTN
Đại học và có chứng chỉ 
BDNVSP

16 Trịnh Thị Nhẫn 08/04/1986 Nữ HC-Văn phòng Đại học

17 Nguyễn Thị Hồng Thanh 13/04/1984 Nữ KHTN Đại học sư phạm

18 Vũ Thị Thúy 14/10/1988 Nữ HC-Văn phòng Trung cấp

19 Lê Nho Tập 29/07/1978 Nam KHTN Đại học
20 Hà Kiều Oanh 03/02/1996 Nữ KHTN Đại học sư phạm
21 Đỗ Quỳnh Hương 01/04/1997 Nữ KHTN Đại học sư phạm
22 Nguyễn Thị Mai 01/09/1997 Nữ KHXH Đại học sư phạm
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